
Thứ hai, ngày 23 tháng 3 năm 2020 

Rèn toán 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

 13 + 3                  15 - 5               14 + 5                  19 – 5                12 + 7                  

………                ………             ……….              ……….              ………                 

………                ………             ……….              ……….              ………                 

………                ………             ……….              ……….              ………                 

Bài 2: Số 15 đọc là: 

A. Mười năm                        B. Mười lăm                       C. Một năm           

Bài 3: Số liền trước của số 16 là:  

A. 17                                     B. 15                                   C. 14 

Bài 4: Số liền sau của số 12 là:  

A. 11                                    B. 14                                    C. 13 

Bài 5: Số 14 gồm: 

A. 1 đơn vị và 4 chục           B. 4 đơn vị và 1 đơn vị           C. 1 chục và 4 đơn vị    

Bài 6: Chọn kết quả đúng: 9 – 6 + 3 = ? 

A. 3                                     B. 6                                      C. 5 

Bài 7: Điền dấu >, <, = 

 3 + 7              8 + 1                                  9 – 3 + 4                 10 – 2 – 4  

10 – 6             9 – 4                                   8 – 2 – 3                 10 – 1 – 6  

Bài 8: Trên cành có 9 con chim, 4 con chim bay đi. Trên cành còn lại ………..con 

chim.      

Bài 9: Đồng hồ chỉ mấy giờ ? 

A. 3 giờ                              B. 12 giờ                               C. 9 giờ 

 

 

 



Thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020 

A. Rèn đọc: 

Cậu bé và chim họa mi 

   Mùa hè, Tuấn về quê chơi. Lúc trở về, Tuấn được cậu cho một chú chim họa mi nhốt 
trong chiếc lồng rất đẹp. 

   Tuấn đặt lồng chim gần cửa sổ. Hằng ngày Tuấn cho chim ăn hạt kê và dế con. 
Nhưng từ ngày về nhà, chim họa mi không hót.Tuấn hỏi bố: 

-  Sao họa mi không hót? Hay nó bị ốm hả bố? 

 Bố Tuấn bảo: 

-  Nó nhớ tổ, nhớ mẹ đấy. Khi con nhớ nhà, nhớ mẹ, con có muốn hát không? 

 Tuấn hiểu ra. Cậu ngắm họa mi một lúc lâu rồi mở của lồng và nói: 

-  Hãy về với mẹ, với tổ ấm đi! 

   Họa mi nhìn cậu bé với ánh mắt biết ơn rồi bay vù ra khỏi lồng. Tuấn nghe thấy tiếng 
chú hót vang. 

                                  Theo Phong Thu 

B. Trả lời câu hỏi: 

1.  Tìm và viết tiếng trong bài chứa vần: 

ăm: ………………………………………….. 

âm:………………………………………….. 

2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

Vì sao chim họa không hót ? 

A. Vì chim họa mi đói bụng. 

B. Vì chim họa mi khát nước. 

C. Vì chim họa mi nhớ tổ, nhớ mẹ. 

 

C. Rèn viết chính tả:  

1. PH đọc cho HS nghe viết khổ thơ sau: 

               Bản em trên chóp núi 

               Sớm bồng bềnh trong mây 

               Sương rơi như mưa giội 

               Trưa mới thấy mặt trời. 

 



 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

2.  Điền vào chỗ chấm:  
- ăn hay ăng : 

                  ngắm tr..…….                 thợ s…..    

                  kh…….....đỏ                  m ……… non  

       - iêt hay uyêt :     

                hiểu b….......,            băng t…....... 

           d….......binh,   tập v…....... 

      - uân hay uyên :  

                    kể ch….......                  mùa x…….. 

           kh………. vác,        chim kh……… 

3. Nối chữ ở cột A với cột B để tạo thành câu:  
                                A                                                                             B                                                                                 

 

 

                        

 

Buổi chiều, bố và bé 

đi thả diều. 

rụng trắng bên hiên nhà. 

Hoa cau 



Thứ tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020 

Ôn toán 

Bài 1: Tính: 

4 – 2 + 1 = ………..          7 – 2 + 3 = ………..             8 – 1 – 5 = ……… 

2 + 6 – 4 = ………..          4 + 1 + 5 = ……….              9 – 3 + 4 = ……… 

7 – 5 + 8 = ………..          6 – 4 + 3 = ………..            10 – 2 – 8 = ……. 

Bài 2: Số ? 

3 +             = 7                    8 =  + 3                   3 +  > 9 

10 -    = 6                    3 =           - 6                    + 1 < 9 

- 2 = 6                     9 =   - 0                10 -            < 2 

Bài 3:  Một tuần lễ có 7 ngày là: 

Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. 

Vậy sau Thứ hai là: 

A. Chủ nhật                        B. Thứ ba                              C. Thứ tư 

Bài 4:  Hãy chọn phép tính đúng: 

A. 5 + 2= 6                         B. 7 + 0 = 0                          C. 3 + 4 = 7 

Bài 5:     19cm  -  6cm = ……..       

A. 12cm                              B. 13                                     C. 13cm          

Bài 6: Bạn Hà và bạn Lan gấp được 10 bông hoa, riêng bạn Hà gấp được 6 bông hoa. 

Số bông hoa của bạn Lan gấp được là: 

A. 5 bông hoa                   B. 4 bông hoa             C. 3 bông hoa 

Bài 7:  

 Trong hình vẽ bên có: 

a) ……….. hình vuông. 

b) ……….. hình tam giác. 

 

 



Thứ năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020 

A. Rèn đọc: 

QUÀ TRUNG THU 

Mẹ tặng mâm cỗ Trung Thu 

Mấy quả hồng đỏ đánh đu bưởi vàng 

Bánh nướng, bánh dẻo xênh xang 

Kẹo xanh, kẹo đỏ xếp hàng trước sau. 

Bố về tặng bé đèn sao 

Thêm anh trống ếch, đụng vào kêu vang 

Ông Trời thấy thế vội vàng 

Thắp đèn Trăng sáng tặng đàn cháu chơi. 

B. Trả lời câu hỏi: 

Câu 1: Tìm và viết tiếng trong bài chứa vần: 

ăm:………………………………………… 
âm:………………………………………….. 

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời mà em cho là đúng. 

1. Ai tặng bé mâm cỗ Trung Thu? 

    a. Mẹ 

    b. Bố 

    c. Bà 

2. Ai tặng bé đèn sao? 

    a. Mẹ 

    c. Bà 

    b. Bố 

3. Mâm cỗ Trung thu có những gì?  

 a. Quả hồng, quả bưởi. 

 b. Bánh nướng , bánh dẻo, kẹo xanh, kẹo đỏ. 

 c. Quả hồng, quả bưởi, bánh nướng , bánh dẻo, kẹo xanh, kẹo đỏ. 



C. Rèn viết chính tả:  

1. PH đọc cho HS nghe viết khổ thơ sau: 

               Cỏ mọc xanh chân đê 

               Dâu xum xuê nương bãi 

               Cây cam vàng thêm trái 

               Hoa khoe sắc nơi nơi. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

2. Điền tiếng có vần:  oai hay oay  

             Bác sĩ nói điện th…….          

             Diễn viên múa x…… người. 

             Luống kh…….  xanh tốt.  

3. Điền vào chỗ trống: ng hay ngh:  

          ….. ủ  trưa      .…..à  voi    

                               con  ……é    suy  ……ĩ 

                               củ ……ệ                                      …..ỉ hè          

                            .......ôi nhà                                     bánh ……ọt 

 



4. Nối chữ ở cột A với cột B để tạo thành câu:  

              A                                                                                              B                                                                                 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bé có 

cây cối đâm chồi, nảy lộc. 

chiếc áo choàng màu hồng. 

Mùa xuân 



 

Thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020 

ĐỐ VUI TÍ NHÉ ! 

Câu 1: Khi ở nhà một mình, không may xảy ra cháy em phải làm gì? 

A. Tự em chữa cháy. 

B. Kêu thật to nhờ mọi người giúp đỡ. 

C. Không làm gì? 

Câu 2: Khi em được người khác giúp đỡ em sẽ nói gì với người đó? 

A. Nói lời chúc mừng. 

B. Nói lời cảm ơn. 

C. Nói lời xin lỗi. 

Câu 3: Em phải làm gì để bảo vệ răng? 

A. Không đánh răng. 

B. Ăn kẹo trước khi đi ngủ. 

C. Đánh răng thường xuyên. 

 


